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TÓM TẮT  

Nghiên cứu phân tích vai trò của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp 

tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất. Với thiết kế định tính, nghiên cứu phân tích văn bản chính sách và số liệu thứ 

cấp giai đoạn 2020 - 2025 của Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh trước hợp nhất theo ba trục: chuỗi giá trị, 

nguyên tắc tuần hoàn và năng lực số. Kết quả cho thấy địa phương đã có các tiền đề về vùng nguyên liệu, hợp 

tác xã, mã số vùng trồng, tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm OCOP, thương mại điện tử và chế biến; tuy nhiên, 

dữ liệu còn phân tán, truy xuất nguồn gốc chủ yếu phục vụ nhận diện, còn thu gom và tái sử dụng phụ phẩm 

chưa hình thành chuỗi quy mô lớn. Nghiên cứu đề xuất mô hình “Dữ liệu số - Chuỗi xanh - Giá trị tuần hoàn”, 

trong đó dữ liệu số hỗ trợ quản trị và minh bạch hóa; chuỗi xanh tổ chức liên kết đa chủ thể; giá trị tuần hoàn 

được đo bằng hiệu quả tài nguyên, mức giảm phát thải và giá trị gia tăng. Đóng góp của nghiên cứu là xây 

dựng khung tích hợp phù hợp với bối cảnh địa phương, đồng thời gợi ý nhóm chỉ số để thí điểm trên các chuỗi 

dừa, lúa, cây ăn trái, thủy sản và OCOP. 

Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn, Chuyển đổi số, Nông nghiệp số, Chuỗi giá trị xanh, Tỉnh Vĩnh Long. 

ABSTRACT 

This study examines the role of digital transformation in circular economy development in post-merger 

Vinh Long Province. Using a qualitative design, the study analyses policy documents and secondary data for 

the 2020 - 2025 period from the former Vinh Long, Ben Tre and Tra Vinh provinces through three analytical 

lenses: value chains, circularity principles and digital capacity. Documents were screened according to their 

official status, verifiability and direct relevance, while the data were cross-checked and standardised before 

analysis. The findings indicate that the province has established foundations in production zones, cooperatives, 

growing-area codes, quality standards, OCOP products, e-commerce and agro-processing. However, data 

remain fragmented, traceability mainly serves product identification, and by-product collection and reuse have 

not yet developed into integrated value chains at scale. The study proposes a “Digital Data - Green Chains - 

Circular Value” framework, in which digital data support governance and transparency, green chains 

coordinate multiple actors, and circular value is assessed through resource efficiency, emission reductions 

and value added. The study contributes an integrated framework tailored to the post-merger provincial context 

and suggests indicators for piloting the model in coconut, rice, fruit, aquaculture and OCOP value chains. 

Keywords: circular economy, digital transformation, digital agriculture, green value chain, Vinh Long 

Province.

MỞ ĐẦU 

Phát triển kinh tế tuần hoàn gắn với chuyển 

đổi số đang trở thành một hướng tiếp cận quan 

trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng nông 

nghiệp. Nếu kinh tế tuần hoàn hướng đến sử 

dụng hiệu quả tài nguyên, giảm chất thải và kéo 

dài giá trị của nguyên liệu thì chuyển đổi số tạo 

điều kiện quản trị dữ liệu, minh bạch hóa quy 

trình và kết nối các chủ thể trong chuỗi giá trị. 

Sự kết hợp giữa hai quá trình này mở ra khả năng 

chuyển từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang 

tổ chức nền kinh tế nông nghiệp dựa trên dữ liệu, 

tiêu chuẩn xanh và hiệu quả tài nguyên. 

https://tapchikhdhcl.edu.vn/
https://vjol.info.vn/index.php/dhcl
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Đối với Đồng bằng sông Cửu Long nói 

chung và tỉnh Vĩnh Long mới nói riêng, kinh tế 

tuần hoàn trong nông nghiệp không chỉ là vấn đề 

môi trường, mà còn là yêu cầu tái cấu trúc mô 

hình phát triển trong điều kiện biến đổi khí hậu, 

xâm nhập mặn, suy giảm tài nguyên nước, chi 

phí vật tư gia tăng và thị trường ngày càng đòi 

hỏi cao về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn xanh 

và phát thải thấp. Vì vậy, nông nghiệp cần 

chuyển từ tư duy tăng sản lượng sang tăng giá trị 

trên một đơn vị tài nguyên, giảm tổn thất sau thu 

hoạch, mở rộng chế biến sâu và sử dụng dữ liệu 

như một nguồn lực sản xuất mới. 

Không gian tỉnh Vĩnh Long mới được hình 

thành trên cơ sở hợp nhất các địa bàn Bến Tre, 

Trà Vinh và Vĩnh Long, tạo ra sự bổ trợ về vùng 

sinh thái, sản phẩm chủ lực và hạ tầng kinh tế. 

Vĩnh Long hiện hữu có lợi thế về cây ăn trái, lúa 

gạo, cá tra, sản phẩm OCOP và thương mại điện 

tử nông sản; Bến Tre nổi bật với dừa, cây giống, 

thủy sản, vùng trồng xuất khẩu và công nghiệp 

chế biến; Trà Vinh có thế mạnh về lúa chất lượng 

cao, dừa, thủy sản, kinh tế biển, nông nghiệp 

công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Khi được 

kết nối hợp lý, các lợi thế này có thể hình thành 

những chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, tuần hoàn 

và có năng lực cạnh tranh cao hơn. 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh khóa XI tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Vĩnh Long lần thứ I xác định giai đoạn 2020 - 

2025, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 

5,58%/năm; quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 

288.858 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 

khoảng 85,31 triệu đồng/người/năm. Đến năm 

2030, tỉnh phấn đấu tăng trưởng GRDP bình 

quân 10%/năm, quy mô GRDP đạt 589.730 tỷ 

đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 169,46 

triệu đồng (Tỉnh ủy Vĩnh Long, 2025, tr. 7, 25) 

(Biểu đồ 1). Những chỉ tiêu này cho thấy yêu cầu 

phát triển trong giai đoạn tới rất cao, đòi hỏi tỉnh 

đổi mới mạnh mẽ phương thức tăng trưởng. 

Biểu đồ 1. Mục tiêu quy mô GRDP và GRDP bình quân đầu người tỉnh Vĩnh Long, 2025 - 2030 

  
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo chính trị của Tỉnh ủy Vĩnh Long (2025))

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh định 

hướng phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, 

giá trị cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập; phát triển 

sản phẩm chủ lực có vùng nguyên liệu lớn như 

dừa, cây có múi, hoa kiểng, cây giống; hình 

thành vùng nguyên liệu hữu cơ, GAP và tương 

đương; tham gia Đề án phát triển bền vững 01 

triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát 

thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long; phấn 

đấu tổng diện tích nuôi tôm công nghệ cao đạt 

10.000 ha (Tỉnh ủy Vĩnh Long, 2025, tr. 35). 

Đây là những định hướng gần với tinh thần kinh 

tế tuần hoàn: nâng cao giá trị, chuẩn hóa sản 

xuất, giảm phát thải, phát triển vùng nguyên liệu 

và kết nối thị trường. 

Từ bối cảnh trên, bài viết tập trung trả lời 

câu hỏi: tỉnh Vĩnh Long mới cần phát triển kinh 

tế tuần hoàn trong nông nghiệp theo hướng nào 

để khai thác hiệu quả lợi thế sau hợp nhất, nâng 

cao giá trị nông sản, thích ứng với biến đổi khí 

hậu và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số? Mục tiêu 

của nghiên cứu là: (i) nhận diện những điều kiện 

hiện có cho phát triển kinh tế tuần hoàn trong 
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nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất; (ii) 

phân tích vai trò của dữ liệu, truy xuất nguồn gốc 

và nền tảng số trong tổ chức chuỗi giá trị xanh; 

và (iii) đề xuất mô hình tích hợp phù hợp với 

điều kiện địa phương. Điểm mới của bài viết là 

kết nối ba thành phần “dữ liệu số - chuỗi xanh - 

giá trị tuần hoàn” trong một khung phân tích 

thống nhất, thay vì xem chuyển đổi số và kinh tế 

tuần hoàn như hai quá trình riêng biệt. 

1. Tổng quan về phát triển kinh tế tuần hoàn 

trong nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long 

Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp là 

phương thức tổ chức sản xuất hướng đến giảm 

sử dụng tài nguyên đầu vào, duy trì giá trị của 

nguyên liệu trong thời gian dài, tái sử dụng phụ 

phẩm và hạn chế chất thải phát sinh. Khác với 

mô hình tuyến tính dựa trên quá trình “khai thác 

- sản xuất - tiêu dùng - thải bỏ”, kinh tế tuần hoàn 

xem phụ phẩm của một công đoạn là nguồn đầu 

vào của công đoạn khác, qua đó hình thành các 

vòng tuần hoàn vật chất và giá trị trong toàn bộ 

chuỗi sản xuất. 

Các nguyên tắc từ chối, giảm thiểu, tái sử 

dụng, sửa chữa, tân trang, tái sản xuất, tái mục 

đích, tái chế và thu hồi năng lượng, thường được 

khái quát thành mô hình 9R, phản ánh những cấp 

độ khác nhau trong việc duy trì giá trị của tài 

nguyên. Trong nông nghiệp, các nguyên tắc này 

được thể hiện thông qua tiết kiệm vật tư, tái sử 

dụng nước, xử lý rơm rạ, tận dụng phụ phẩm cây 

trồng và thủy sản, sản xuất phân hữu cơ, thức ăn 

chăn nuôi, vật liệu sinh học và năng lượng sinh 

khối. 

Chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ 

là ứng dụng thiết bị hoặc đưa sản phẩm lên sàn 

thương mại điện tử mà còn bao gồm sự thay đổi 

phương thức quản trị dựa trên dữ liệu. Nhật ký 

điện tử, mã số vùng trồng, dữ liệu chất lượng, 

truy xuất nguồn gốc và nền tảng kết nối thị 

trường giúp nhận diện dòng vật chất, kiểm soát 

đầu vào, tổ chức phụ phẩm và minh bạch hóa 

trách nhiệm của các chủ thể. 

Trên cơ sở đó, nghiên cứu sử dụng khung 

phân tích gồm ba thành phần: dữ liệu số là nền 

tảng quản trị; chuỗi giá trị xanh là phương thức 

tổ chức liên kết; giá trị tuần hoàn là kết quả được 

thể hiện qua hiệu quả sử dụng tài nguyên, tỷ lệ 

phụ phẩm được tái sử dụng, mức giảm phát thải 

và giá trị gia tăng. Ba thành phần này được sử 

dụng để đánh giá điều kiện hiện có và xây dựng 

mô hình phát triển phù hợp với tỉnh Vĩnh Long 

sau hợp nhất. 

Thiết kế trong xu thế chuyển đổi số 

Nghiên cứu sử dụng thiết kế định tính, kết 

hợp phân tích tài liệu (document analysis), tổng 

hợp số liệu thứ cấp và tiếp cận liên ngành. Đối 

tượng nghiên cứu là định hướng, điều kiện và mô 

hình phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông 

nghiệp tỉnh Vĩnh Long mới dưới tác động của 

chuyển đổi số. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào 

các chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực gồm 

dừa, cây có múi và cây ăn trái, lúa chất lượng 

cao, thủy sản, sản phẩm OCOP, cùng các hoạt 

động chế biến, thương mại điện tử và truy xuất 

nguồn gốc có liên quan; về thời gian, nghiên cứu 

bám sát giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến 

năm 2030. 

Nguồn dữ liệu chính là Báo cáo chính trị của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI tại Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I cùng 

các phụ lục thống kê kèm theo (Tỉnh ủy Vĩnh 

Long, 2025). Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng 

các văn bản định hướng chính sách như Nghị 

quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số quốc gia và Quyết định số 687/QĐ-TTg phê 

duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt 

Nam (Bộ Chính trị, 2024; Thủ tướng Chính phủ, 

2022). Tài liệu được lựa chọn theo ba tiêu chí: 

(i) có tính pháp lý hoặc định hướng chính thức ở 

cấp quốc gia và cấp tỉnh; (ii) chứa số liệu thống 

kê có thể kiểm chứng về nông nghiệp, chế biến 

và chuyển đổi số; và (iii) liên quan trực tiếp đến 

ba địa bàn hợp nhất. Số liệu thứ cấp được đối 

chiếu, chuẩn hóa đơn vị và trình bày lại dưới 

dạng biểu đồ nhằm tăng tính trực quan (Biểu đồ 

1, Biểu đồ 2). 

Quy trình nghiên cứu được thực hiện qua 

bốn bước. Thứ nhất, thu thập các văn bản chính 

sách, báo cáo chính thức và công trình khoa học 

liên quan đến kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số 

và nông nghiệp của ba địa bàn trước hợp nhất. 

Thứ hai, sàng lọc tài liệu theo mức độ liên quan, 

độ tin cậy của cơ quan công bố và khả năng kiểm 

chứng số liệu. Thứ ba, chuẩn hóa đơn vị tính, 

thời điểm thống kê và mã hóa thông tin theo sáu 

nhóm: vùng nguyên liệu; tổ chức sản xuất; tiêu 

chuẩn và truy xuất nguồn gốc; chế biến và phụ 
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phẩm; thị trường; mức độ ứng dụng công nghệ 

số. Thứ tư, đối chiếu kết quả giữa ba địa bàn và 

tổng hợp theo ba trục phân tích gồm chuỗi giá 

trị, mức độ tuần hoàn và năng lực số. Do chủ yếu 

dựa trên dữ liệu thứ cấp, nghiên cứu mang tính 

phân tích - đề xuất, chưa thực hiện khảo sát định 

lượng tại hiện trường. Vì vậy, mô hình được xây 

dựng có ý nghĩa như một khung phân tích và 

định hướng chính sách, không phải mô hình 

kiểm định quan hệ nhân quả. 

2. Nền tảng phát triển nông nghiệp tuần hoàn 

Sau hợp nhất, tỉnh Vĩnh Long mới có không 

gian nông nghiệp đa dạng, trong đó mỗi địa bàn 

trước đây đều có lợi thế riêng. Ở Bến Tre trước 

hợp nhất, sản xuất nông nghiệp đã hình thành 

nền tảng liên kết tương đối rõ với 94 tổ hợp tác, 

85 hợp tác xã và 04 tổ liên kết tham gia chuỗi giá 

trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Địa bàn này 

có 27.444 ha sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, 

GAP; 32 mã số vùng trồng nội địa; 206 vùng 

trồng xuất khẩu gắn với 354 mã số, diện tích hơn 

9.600 ha; 34 mã cơ sở đóng gói cấp cho 16 doanh 

nghiệp xuất khẩu. Nuôi tôm ứng dụng công nghệ 

cao đạt 4.133 ha vào cuối năm 2025, vượt 

103,3% chỉ tiêu nghị quyết (Tỉnh ủy Vĩnh Long, 

2025, Phụ lục 7). 

Ở Trà Vinh trước hợp nhất, quá trình tái cơ 

cấu nông nghiệp thể hiện qua việc giảm diện tích 

trồng lúa từ 205.114 ha năm 2020 xuống dự kiến 

199.500 ha năm 2025 để chuyển sang cây trồng 

khác và nuôi thủy sản. Địa bàn này hình thành 

31.809 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, chiếm 12,46% diện tích sản xuất; duy 

trì 70 nhãn hiệu nông sản, 99 mã số vùng trồng 

và 393 sản phẩm OCOP. Diện tích dừa đạt 

27.520 ha, đứng thứ hai cả nước (Tỉnh ủy Vĩnh 

Long, 2025, Phụ lục 8). 

Ở Vĩnh Long trước hợp nhất, nhiều mô hình 

nông nghiệp đạt giá trị từ 550 triệu đồng đến 1 

tỷ đồng/ha như sầu riêng, bưởi, xoài cát núm, 

chanh không hạt, dưa lưới và sản xuất gạo hữu 

cơ dược thảo theo tiêu chuẩn GAP. Giá trị tăng 

thêm ngành nông nghiệp - thủy sản bình quân 

giai đoạn 2020 - 2025 tăng 5,49%/năm; giá trị 

sản xuất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên một 

ha diện tích canh tác năm 2025 ước đạt 450 triệu 

đồng/ha/năm. Đến cuối tháng 01/2025, toàn tỉnh 

có 230 sản phẩm OCOP với 133 chủ thể và 42 

cơ sở sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản được 

chứng nhận VietGAP, HACCP, ISO 

22000:2018, BAP, ASC (Tỉnh ủy Vĩnh Long, 

2025, Phụ lục 9). Như vậy, nếu Bến Tre và Trà 

Vinh nổi trội ở các chỉ tiêu diện tích sản xuất 

theo tiêu chuẩn cao, thì Vĩnh Long lại có thế 

mạnh ở giá trị thu được trên một đơn vị diện tích. 

Những số liệu trên cho thấy ba địa bàn trước 

hợp nhất đều đã có “mảnh ghép” quan trọng của 

nông nghiệp tuần hoàn: vùng nguyên liệu, hợp 

tác xã, tổ hợp tác, sản phẩm OCOP, mã số vùng 

trồng, tiêu chuẩn sản xuất, thương mại điện tử, 

chế biến và sản xuất công nghệ cao (Biểu đồ 2). 

Tuy nhiên, các mảnh ghép này cần được kết nối 

thành một hệ sinh thái thống nhất hơn. Kinh tế 

tuần hoàn không thể chỉ dựa vào từng mô hình 

đơn lẻ, mà cần chuỗi liên kết có khả năng quản 

trị dữ liệu, tổ chức phụ phẩm, chế biến sâu và mở 

rộng thị trường xanh. 

Biểu đồ 2. Diện tích sản xuất theo hướng chất lượng cao/công nghệ cao tại Bến Tre và Trà Vinh (cũ) 

 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo chính trị của Tỉnh ủy Vĩnh Long (2025), các Phụ lục 7 và 8)
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3. Chuyển đổi số như động lực tái cấu trúc 

chuỗi giá trị 

Chuyển đổi số làm thay đổi cách tổ chức sản 

xuất nông nghiệp. Trước đây, nông nghiệp chủ 

yếu vận hành dựa trên kinh nghiệm, quan hệ 

thương lái và giao dịch trực tiếp. Trong bối cảnh 

mới, dữ liệu về vùng trồng, quy trình canh tác, 

chất lượng sản phẩm, sản lượng, logistics, thị 

trường và phản hồi của người tiêu dùng ngày 

càng quyết định giá trị (Wolfert và cộng sự, 

2017). Báo cáo chính trị xác định đến năm 2030, 

đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số vào tăng trưởng GRDP đạt 

khoảng 30%; đồng thời đặt yêu cầu hoàn thiện, 

tích hợp cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước, bảo đảm 

dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” (Tỉnh ủy Vĩnh 

Long, 2025, tr. 43 - 44). Đây là định hướng quan 

trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp 

tuần hoàn. 

Thương mại điện tử là một ví dụ cụ thể. Ở 

Bến Tre (cũ), 100% sản phẩm OCOP và trên 

15% sản phẩm chủ lực của các xã nông thôn mới 

nâng cao được kinh doanh trên sàn thương mại 

điện tử. Ở Trà Vinh (cũ), địa phương đã liên kết 

15 sàn thương mại điện tử với các tỉnh, thành 

trong nước để kết nối, quảng bá và tiêu thụ nông 

sản tại các thị trường lớn (Tỉnh ủy Vĩnh Long, 

2025, Phụ lục 7, 8). Bước phát triển tiếp theo cần 

chuyển từ việc chỉ đưa sản phẩm lên sàn sang 

xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử xanh, 

trong đó thông tin về vùng nguyên liệu, tiêu 

chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bao bì và 

cam kết môi trường được thể hiện thống nhất, có 

khả năng kiểm chứng.  

4. Truy xuất nguồn gốc và hộ chiếu số nông sản 

Trong kinh tế nông nghiệp hiện đại, truy 

xuất nguồn gốc là điều kiện để sản phẩm tham 

gia thị trường có tiêu chuẩn cao, đặc biệt là thị 

trường xuất khẩu, hệ thống phân phối hiện đại và 

nhóm người tiêu dùng quan tâm đến an toàn, sức 

khỏe và môi trường. Tỉnh Vĩnh Long mới có 

nhiều nền tảng thuận lợi như mã số vùng trồng, 

mã cơ sở đóng gói, sản phẩm OCOP, sản xuất 

hữu cơ, GAP, VietGAP, HACCP, ISO, BAP, 

ASC. Tuy nhiên, nếu truy xuất chỉ dừng lại ở mã 

QR giới thiệu sản phẩm thì hiệu quả sẽ hạn chế. 

Truy xuất nguồn gốc cần được phát triển 

theo hướng hình thành hồ sơ số nông sản, phản 

ánh hành trình sản phẩm từ vùng sản xuất đến 

người tiêu dùng. Đề xuất này tham khảo các 

nguyên tắc về cấu trúc dữ liệu, khả năng liên 

thông và truy xuất vòng đời của hộ chiếu sản 

phẩm số tại Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, “hộ 

chiếu số nông sản” trong nghiên cứu là mô hình 

dữ liệu do tác giả đề xuất cho quản trị nông sản 

địa phương, không phải hộ chiếu sản phẩm số 

theo nghĩa pháp lý của Quy định (EU) 

2024/1781, bởi thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, 

thực vật và động vật sống không thuộc phạm vi 

áp dụng của quy định này. 

Hồ sơ số nông sản có thể bao gồm thông tin 

về vùng trồng, hộ sản xuất, hợp tác xã, giống, vật 

tư đầu vào, quy trình canh tác, thời gian thu 

hoạch, chứng nhận chất lượng, kết quả kiểm 

nghiệm, đóng gói, vận chuyển và tiêu thụ. Đối 

với sản phẩm hữu cơ hoặc phát thải thấp, hồ sơ 

có thể bổ sung dữ liệu về sử dụng nước, phân 

bón, phụ phẩm, phát thải và phương thức xử lý 

sau thu hoạch. 

Khi được thiết kế như một hồ sơ dữ liệu có 

khả năng cập nhật và liên thông, truy xuất nguồn 

gốc tạo ra ba giá trị. Thứ nhất, tạo niềm tin cho 

người tiêu dùng. Thứ hai, hỗ trợ doanh nghiệp 

và hợp tác xã quản trị chất lượng. Thứ ba, giúp 

cơ quan quản lý theo dõi rủi ro, kiểm soát vùng 

nguyên liệu và hỗ trợ xúc tiến thương mại. Đây 

chính là điểm giao nhau giữa chuyển đổi số và 

kinh tế tuần hoàn: dữ liệu giúp minh bạch hóa 

dòng sản phẩm, còn minh bạch hóa giúp nâng 

cao giá trị của sản xuất xanh. 

5. Mô hình “Dữ liệu số - Chuỗi xanh - Giá trị 

tuần hoàn” 

Từ các phân tích trên, bài viết đề xuất mô 

hình “Dữ liệu số - Chuỗi xanh - Giá trị tuần 

hoàn” cho phát triển kinh tế tuần hoàn trong 

nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long mới (Hình 1). 

Trong mô hình, “chuỗi xanh” được hiểu là cách 

gọi rút gọn của chuỗi giá trị nông nghiệp xanh. 

Dữ liệu số là nền tảng, gồm dữ liệu về vùng sản 

xuất, hộ nông dân, hợp tác xã, mã số vùng trồng, 

cơ sở đóng gói, sản phẩm OCOP, tiêu chuẩn chất 

lượng, phụ phẩm nông nghiệp, cơ sở chế biến và 

kênh tiêu thụ. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, cập 

nhật và kết nối, tỉnh có thể quản lý tốt hơn chất 

lượng sản phẩm, dự báo thị trường, tổ chức vùng 

nguyên liệu, kiểm soát phát thải và hỗ trợ đúng 

đối tượng. 
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Hình 1. Mô hình “Dữ liệu số - Chuỗi giá trị xanh - Giá trị tuần hoàn” cho nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long mới 

 
 (Nguồn: Đề xuất của tác giả)

Chuỗi xanh là phương thức tổ chức. Các 

khâu sản xuất, thu hoạch, chế biến, đóng gói, vận 

chuyển, tiêu thụ và xử lý sau tiêu dùng cần cùng 

hướng tới giảm lãng phí, tiết kiệm tài nguyên, 

giảm phát thải và tăng giá trị. Trong chuỗi này, 

truy xuất nguồn gốc đóng vai trò minh bạch hóa; 

thương mại điện tử mở rộng thị trường; logistics 

xanh và bao bì xanh giảm tác động môi trường; 

chế biến sâu kéo dài vòng đời giá trị. 

Giá trị tuần hoàn là mục tiêu cuối cùng. Giá 

trị không chỉ nằm ở việc tái sử dụng phụ phẩm, 

mà còn ở khả năng biến dữ liệu, tiêu chuẩn, 

thương hiệu, chứng nhận, câu chuyện bản địa và 

trách nhiệm môi trường thành giá trị kinh tế. Khi 

đó, người nông dân không chỉ bán nông sản thô; 

hợp tác xã không chỉ gom hàng; doanh nghiệp 

không chỉ chế biến; mà toàn bộ chuỗi cùng tạo 

ra giá trị cao hơn trên một đơn vị tài nguyên. 

Mô hình này có thể áp dụng trước cho năm 

nhóm chuỗi sản phẩm ưu tiên (Hình 2). Thứ nhất 

là chuỗi dừa tuần hoàn, tận dụng nước dừa, cơm 

dừa, dầu dừa, xơ dừa, mụn dừa, gáo dừa, than 

hoạt tính, phân hữu cơ và vật liệu sinh học. Thứ 

hai là chuỗi cây có múi, cây ăn trái và hoa kiểng, 

gắn với vùng trồng số, nhật ký điện tử, sơ chế - 

đóng gói đạt chuẩn và tận dụng phụ phẩm. Thứ 

ba là chuỗi lúa chất lượng cao, phát thải thấp, 

trong đó rơm rạ có thể dùng để trồng nấm, làm 

phân hữu cơ, thức ăn chăn nuôi hoặc nguyên liệu 

sinh khối. Thứ tư là chuỗi thủy sản và tôm công 

nghệ cao, gắn với kiểm soát nước, tiêu chuẩn 

VietGAP, BAP, ASC, truy xuất nguồn gốc và 

tận dụng phụ phẩm chế biến. Thứ năm là chuỗi 

OCOP chế biến và thương mại điện tử xanh, phù 

hợp để thí điểm hồ sơ số sản phẩm, bao bì xanh 

và kể chuyện sản phẩm. 

Hình 2. Năm nhóm chuỗi sản phẩm ưu tiên áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn 

(Nguồn: Đề xuất của tác giả)
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Kết quả nghiên cứu thống nhất với nhận 

định của Wolfert và cộng sự (2017) và Klerkx và 

cộng sự (2019) rằng dữ liệu chỉ tạo ra giá trị khi 

được chuẩn hóa, chia sẻ và sử dụng trong quyết 

định của toàn chuỗi. Trường hợp Vĩnh Long cho 

thấy mã số vùng trồng, tiêu chuẩn chất lượng, 

sản phẩm OCOP và thương mại điện tử đã hình 

thành, nhưng phần lớn vẫn tồn tại như những 

hợp phần riêng lẻ. Vì vậy, hạn chế chủ yếu 

không phải là thiếu dữ liệu ban đầu mà là thiếu 

khả năng liên thông dữ liệu với chế biến, quản 

trị phụ phẩm và thị trường. 

Kết quả cũng tương đồng với nghiên cứu 

của Ngô Văn Thạo (2025) khi xác định Đồng 

bằng sông Cửu Long có tiềm năng phát triển 

nông nghiệp tuần hoàn dựa trên hệ sinh thái đa 

dạng và nguồn phụ phẩm lớn. Tuy nhiên, bài viết 

này mở rộng cách tiếp cận bằng việc đặt quản trị 

dữ liệu và truy xuất vòng đời vào cấu trúc kinh 

tế tuần hoàn. Điểm mới không nằm ở từng công 

cụ riêng lẻ mà ở việc tích hợp dữ liệu số, chuỗi 

giá trị xanh và kết quả tuần hoàn trong một 

khung thống nhất, phù hợp với không gian nông 

nghiệp của tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất. 

Tuy nhiên, các mối quan hệ trong mô hình 

mới được xác lập ở cấp độ lý luận và phân tích 

dữ liệu thứ cấp. Hiệu quả kinh tế, môi trường và 

xã hội cần tiếp tục được kiểm định thông qua 

khảo sát hộ nông dân, hợp tác xã và doanh 

nghiệp; đặc biệt là chi phí số hóa, khả năng chia 

sẻ dữ liệu và tỷ lệ phụ phẩm thực tế được tái sử 

dụng. 

6. Điều kiện triển khai và cơ chế phối hợp đa chủ 

thể 

Để mô hình “Dữ liệu số - Chuỗi xanh - Giá 

trị tuần hoàn” không dừng lại ở định hướng khái 

quát, cần chuyển hóa thành lộ trình triển khai 

theo sản phẩm, theo địa bàn và theo chủ thể tham 

gia. Ở cấp tỉnh, trọng tâm trước hết là chuẩn hóa 

dữ liệu nông nghiệp, hình thành bộ tiêu chí 

chung về vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng, 

nhật ký sản xuất, chứng nhận chất lượng, phụ 

phẩm và kênh tiêu thụ. Cách làm này phù hợp 

với yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt 

Nam, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể 

chế, doanh nghiệp là lực lượng tổ chức chuỗi giá 

trị, còn người dân và hợp tác xã là chủ thể trực 

tiếp thực hành sản xuất tuần hoàn (Thủ tướng 

Chính phủ, 2022). Đồng thời, định hướng đột 

phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia cũng đặt ra yêu cầu coi 

dữ liệu và nền tảng số là hạ tầng quan trọng của 

phát triển (Bộ Chính trị, 2024). 

Ở cấp cơ sở, có thể lựa chọn một số xã, hợp 

tác xã và chuỗi sản phẩm có điều kiện tương đối 

hoàn chỉnh để thí điểm trước, sau đó nhân rộng. 

Lộ trình thí điểm nên gồm ba tầng. Tầng thứ nhất 

là “bản đồ dữ liệu vùng nguyên liệu”, ghi nhận 

hộ sản xuất, diện tích, sản lượng dự kiến, tiêu 

chuẩn canh tác, nhu cầu vật tư và khối lượng phụ 

phẩm sau thu hoạch. Tầng thứ hai là “hợp tác xã 

số”, trong đó hợp tác xã hướng dẫn nông dân sử 

dụng nhật ký điện tử, cập nhật truy xuất nguồn 

gốc, kiểm soát chất lượng và tổng hợp dữ liệu 

tiêu thụ. Tầng thứ ba là “doanh nghiệp chế biến 

- thị trường xanh”, có nhiệm vụ đặt hàng vùng 

nguyên liệu, đầu tư sơ chế, chế biến sâu, bao bì 

thân thiện môi trường và tái sử dụng phụ phẩm. 

Cấu trúc ba tầng này giúp kết nối dữ liệu với sản 

xuất thực tế, tránh tình trạng mỗi khâu có một hệ 

thống riêng nhưng không liên thông. Đây cũng 

là yêu cầu thường được nhấn mạnh trong các 

nghiên cứu về nông nghiệp số, khi dữ liệu chỉ tạo 

giá trị nếu được chia sẻ, phân tích và sử dụng 

trong quyết định của toàn chuỗi (Wolfert và 

cộng sự, 2017; Klerkx và cộng sự, 2019). 

Một nội dung cần bổ sung là bộ chỉ số theo 

dõi hiệu quả tuần hoàn. Ngoài các chỉ tiêu truyền 

thống như sản lượng, doanh thu và thu nhập, tỉnh 

cần theo dõi thêm tỷ lệ phụ phẩm được thu gom, 

tỷ lệ phụ phẩm được chế biến hoặc tái sử dụng, 

mức giảm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, tỷ 

lệ sản phẩm có nhật ký điện tử, số sản phẩm có 

hộ chiếu số, doanh thu qua kênh thương mại điện 

tử, tỷ lệ bao bì có khả năng tái chế và mức giảm 

tổn thất sau thu hoạch. Đối với chuỗi lúa chất 

lượng cao, phát thải thấp, có thể theo dõi việc xử 

lý rơm rạ, lượng nước tưới, sử dụng phân hữu cơ 

và khả năng giảm phát thải. Đối với chuỗi dừa, 

trái cây và thủy sản, cần chú trọng tỷ lệ phụ 

phẩm được chuyển thành nguyên liệu chế biến, 

thức ăn, phân hữu cơ, vật liệu sinh học hoặc năng 

lượng sinh khối. Khi có bộ chỉ số rõ, kinh tế tuần 

hoàn sẽ được đo lường bằng kết quả cụ thể thay 

vì chỉ dừng ở khẩu hiệu môi trường. Trong quá 

trình thí điểm, có thể huy động tổ công nghệ số 

cộng đồng và lực lượng thanh niên tại địa bàn hỗ 

trợ nông dân cập nhật nhật ký điện tử, chuẩn hóa 
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hồ sơ sản phẩm và sử dụng công cụ truy xuất 

nguồn gốc. 

Cuối cùng, tỉnh cần có cơ chế khuyến khích 

đủ mạnh để khu vực tư nhân tham gia. Các 

doanh nghiệp chế biến, logistics, bao bì, thương 

mại điện tử và công nghệ số cần được xem là đối 

tác của quá trình chuyển đổi từ sản xuất nông 

nghiệp sang kinh tế nông nghiệp tuần hoàn. 

Chính quyền có thể hỗ trợ thông qua đặt hàng thí 

điểm, ưu tiên tiếp cận thông tin vùng nguyên 

liệu, kết nối tín dụng xanh, hỗ trợ chứng nhận, 

xúc tiến thương mại và xây dựng nhãn nhận diện 

“Nông sản xanh Vĩnh Long”. 

7. Hàm ý chính sách 

Mặc dù có nhiều điều kiện thuận lợi, phát 

triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp tỉnh 

Vĩnh Long mới vẫn còn một số khoảng trống. 

Một là, đã có liên kết sản xuất nhưng chưa hẳn 

đã có chuỗi tuần hoàn, vì phụ phẩm chưa được 

thu gom, phân loại, chế biến hoặc tái sử dụng ở 

quy mô đủ lớn. Hai là, đã có truy xuất nguồn gốc 

nhưng dữ liệu phía sau chưa chắc đầy đủ, nhất là 

dữ liệu nhật ký điện tử, vật tư đầu vào, kiểm 

nghiệm, phát thải, vận chuyển và thị trường. Ba 

là, thương mại điện tử đã phát triển nhưng 

thương mại điện tử xanh chưa rõ nét. Bốn là, chế 

biến sâu và tái sử dụng phụ phẩm chưa tương 

xứng với tiềm năng của các chuỗi dừa, cây có 

múi, lúa, thủy sản, tôm, trái cây và OCOP. Năm 

là, năng lực số của nông dân, hợp tác xã và doanh 

nghiệp nhỏ còn là một thách thức. 

Từ đó, tỉnh cần ưu tiên xây dựng cơ sở dữ 

liệu nông nghiệp tuần hoàn cấp tỉnh; ban hành 

bộ tiêu chí hộ chiếu số nông sản Vĩnh Long cho 

một số sản phẩm chủ lực; phát triển không gian 

nhận diện “Nông sản xanh Vĩnh Long” trên các 

nền tảng số; hỗ trợ hợp tác xã số và hợp tác xã 

tuần hoàn; thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến 

sâu, tái sử dụng phụ phẩm, bao bì sinh học và 

năng lượng sinh khối; đồng thời đào tạo kỹ năng 

số và tư duy kinh tế tuần hoàn cho nông dân, hợp 

tác xã, doanh nghiệp nhỏ, thanh niên nông thôn 

và tổ công nghệ số cộng đồng. 

Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp cũng 

cần được lồng ghép vào chương trình xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 

mẫu. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ xã 

đạt chuẩn nông thôn mới là 100% (Tỉnh ủy Vĩnh 

Long, 2025, tr. 26). Đây là điều kiện để lồng 

ghép các chỉ tiêu về môi trường, thu nhập, tổ 

chức sản xuất, chuyển đổi số và OCOP với mô 

hình nông nghiệp tuần hoàn ở cấp xã. 

KẾT LUẬN 

Phân tích cho thấy tỉnh Vĩnh Long sau hợp 

nhất có nhiều tiền đề để phát triển kinh tế tuần 

hoàn trong nông nghiệp, gồm vùng nguyên liệu 

đa dạng, hệ thống hợp tác xã, mã số vùng trồng, 

tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm OCOP, thương 

mại điện tử và công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, 

các nguồn lực này còn phân tán; dữ liệu chưa 

liên thông; truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu và 

tái sử dụng phụ phẩm chưa tạo thành chuỗi tuần 

hoàn hoàn chỉnh. 

Mô hình “Dữ liệu số - Chuỗi xanh - Giá trị 

tuần hoàn” được đề xuất nhằm kết nối quản trị 

dữ liệu với tổ chức chuỗi giá trị và đo lường kết 

quả tuần hoàn. Hàm ý chính sách là tỉnh cần ưu 

tiên chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nông nghiệp, thí 

điểm hồ sơ số cho sản phẩm chủ lực, xây dựng 

bộ chỉ số tuần hoàn và hỗ trợ hợp tác xã, doanh 

nghiệp đầu tư vào chế biến phụ phẩm, bao bì 

xanh và thị trường số. 

Đóng góp của nghiên cứu là hình thành 

khung tiếp cận tích hợp giữa chuyển đổi số và 

kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện địa 

phương. Do nghiên cứu chủ yếu sử dụng dữ liệu 

thứ cấp, các nghiên cứu tiếp theo cần khảo sát 

thực địa và lượng hóa tác động của mô hình đối 

với thu nhập, hiệu quả tài nguyên, phát thải và 

năng lực cạnh tranh. 
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